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ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4 

NĂM HỌC: 2013 – 2014 

A. Phần trắc nghiệm  

 (Mỗi câu trả lời đúng đạt 5 điểm) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
B. Phần  tự luận 

Bài 1: 10 đ, mỗi bài 2,5 đ (đặt tính đúng 0,5 đ; tính đúng 2 đ) 

 3865  4466  1512  1653 

Bài 2 (10 đ)  

a/   64575 – 10021 x 5                                            b/  84575 + 22512 : 3 - 305 

   = 64575 – 50105 (2,5đ)                               = 84575 + 7504 - 305   (2đ) 

   = 14470  (2,5đ)             = 92079 – 305 (1,5đ) 

          = 91774  (1,5đ) 

Bài 3: (10 đ) 

  Số kg gạo cửa hàng đã bán  (2đ) 

      500 x 4 = 2000 (kg)  (2đ) 

 Số kg gạo cửa hàng còn lại (2đ) 

     2145 – 2000 = 145 (kg) (2đ)     

                        ĐS: 145 kg (2đ)  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A B A B C D A C B C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A C C D D B A C C D 
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Bài 4: (10 đ)  

Chiều rộng của hình chữ nhật là: (2 đ) 

12 – 3 = 9 (m) (2 đ) 

Chu vi hình chữ nhật là: (2 đ) 

(12 + 9) x 2 =42 (m)  (2 đ ) 

Đáp số: 42 mét. (2 đ)  

Bài 5: (10 đ)  

+ Ghi đúng vào chỗ chấm: 72  (5đ)       

+ Giải thích 

 

 


